
Trang 42

STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng

Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển Ghi chú Tỉnh Đồng Nai Thành phố 

Biên Hòa
Huyện 

Trảng Bom
Huyện 

Thống Nhất

Thành phố 
Long 
Khánh

Huyện 
Xuân Lộc

Huyện 
Cẩm Mỹ

Huyện 
Định Quán

Huyện Tân 
Phú

Huyện 
Long 
Thành

Huyện 
Nhơn Trạch

Huyện 
Vĩnh Cửu

616
Vật 
liệu 
khác

Bộ đèn 
CSĐ 
Năng 
Lượng 
Mặt Trời

bộ không có 
thông tin

Đèn LED chiếu sáng đường 
NLMT CSD01.SL.RF 30W V2

Cty CP Bóng 
đèn phích 
nước Rạng 
Đông - CN 
Biên Hòa 

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

14A-18 KDC mở 
rộng An Bình, 

BH, ĐN
4.750.000

617
Vật 
liệu 
khác

Bộ đèn 
CSĐ 
Năng 
Lượng 
Mặt Trời

bộ không có 
thông tin

Đèn LED chiếu sáng đường 
NLMT CSD02.SL.RF.RAD 
30W

Cty CP Bóng 
đèn phích 
nước Rạng 
Đông - CN 
Biên Hòa 

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

14A-18 KDC mở 
rộng An Bình, 

BH, ĐN
3.703.636

618
Vật 
liệu 
khác

Bộ đèn 
CSĐ 
Năng 
Lượng 
Mặt Trời

bộ không có 
thông tin

Đèn LED chiếu sáng đường 
NLMT CSD01.SL.RF 50W V2

Cty CP Bóng 
đèn phích 
nước Rạng 
Đông - CN 
Biên Hòa 

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

14A-18 KDC mở 
rộng An Bình, 

BH, ĐN
6.600.000

619
Vật 
liệu 
khác

Bộ đèn 
CSĐ 
Năng 
Lượng 
Mặt Trời

bộ
không có 
thông tin

Đèn LED chiếu sáng đường 
NLMT CSD02.SL.RF 50W

Cty CP Bóng 
đèn phích 
nước Rạng 
Đông - CN 
Biên Hòa 

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

14A-18 KDC mở 
rộng An Bình, 

BH, ĐN
5.092.727

620
Vật 
liệu 
khác

Bộ đèn 
CSĐ 
Năng 
Lượng 
Mặt Trời

bộ không có 
thông tin

Đèn LED chiếu sáng đường 
NLMT CSD02.SL 70W

Cty CP Bóng 
đèn phích 
nước Rạng 
Đông - CN 
Biên Hòa 

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

14A-18 KDC mở 
rộng An Bình, 

BH, ĐN
18.740.000

621
Vật 
liệu 
khác

Bộ đèn 
CSĐ 
Năng 
Lượng 
Mặt Trời

bộ không có 
thông tin

Đèn LED chiếu sáng đường 
NLMT CSD02.SL 100W

Cty CP Bóng 
đèn phích 
nước Rạng 
Đông - CN 
Biên Hòa 

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

14A-18 KDC mở 
rộng An Bình, 

BH, ĐN
23.020.000

622
Vật 
liệu 
khác

Bộ đèn 
CSĐ 
Năng 
Lượng 
Mặt Trời

bộ không có 
thông tin

Đèn LED chiếu sáng đường 
NLMT CSD02.SL 120W

Cty CP Bóng 
đèn phích 
nước Rạng 
Đông - CN 
Biên Hòa 

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

14A-18 KDC mở 
rộng An Bình, 

BH, ĐN
26.170.000

623
Vật 
liệu 
khác

Bộ đèn 
CSĐ 
Năng 
Lượng 
Mặt Trời

bộ không có 
thông tin

Đèn LED sân vườn NLMT 
DSV01.SL 2W (Kim cương) 
3000K

Cty CP Bóng 
đèn phích 
nước Rạng 
Đông - CN 
Biên Hòa 

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

14A-18 KDC mở 
rộng An Bình, 

BH, ĐN
1.389.091

624
Vật 
liệu 
khác

Bộ đèn 
CSĐ 
Năng 
Lượng 
Mặt Trời

bộ không có 
thông tin

Đèn LED sân vườn NLMT 
DSV01.SL 2W (Sóng nước) 
3000K

Cty CP Bóng 
đèn phích 
nước Rạng 
Đông - CN 
Biên Hòa 

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

14A-18 KDC mở 
rộng An Bình, 

BH, ĐN
1.389.091

625
Vật 
liệu 
khác

Bộ đèn 
CSĐ 
Năng 
Lượng 
Mặt Trời

bộ không có 
thông tin

Đèn LED sân vườn NLMT 
DSV01.SL 3W 3000K (IP65)

Cty CP Bóng 
đèn phích 
nước Rạng 
Đông - CN 
Biên Hòa 

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

14A-18 KDC mở 
rộng An Bình, 

BH, ĐN
3.981.818

626
Vật 
liệu 
khác

Bộ đèn 
Chống nổ bộ không có 

thông tin
Bộ đèn LED chống nổ CN01 
1200/20W.DA 6500K

Cty CP Bóng 
đèn phích 
nước Rạng 
Đông - CN 
Biên Hòa 

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

14A-18 KDC mở 
rộng An Bình, 

BH, ĐN
1.910.000

627
Vật 
liệu 
khác

Bộ đèn 
Chống nổ bộ không có 

thông tin
Bộ đèn LED chống nổ CN01 
1200/40W.DA 6500K

Cty CP Bóng 
đèn phích 
nước Rạng 
Đông - CN 
Biên Hòa 

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

14A-18 KDC mở 
rộng An Bình, 

BH, ĐN
2.170.000

628
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
EPSILON-100W, DALI

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.929.000

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tháng 06/2025
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Trang 43

STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng

Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển Ghi chú Tỉnh Đồng Nai Thành phố 

Biên Hòa
Huyện 

Trảng Bom
Huyện 

Thống Nhất

Thành phố 
Long 
Khánh

Huyện 
Xuân Lộc

Huyện 
Cẩm Mỹ

Huyện 
Định Quán

Huyện Tân 
Phú

Huyện 
Long 
Thành

Huyện 
Nhơn Trạch

Huyện 
Vĩnh Cửu

629
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
NUY-100W, DIM từ 3 đến 7 
cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.650.000

630
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
NUY-150W, DIM từ 3 đến 7 
cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.480.000

631
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
IOTA-100W, DIM từ 3 đến 7 
cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.834.500

632
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
IOTA-120W, DALI

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

5.661.000

633
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
IOTA-150W

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.202.500

634
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
IOTA-150W, DIM từ 3 đến 7 
cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

7.081.500

635
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED A-
WIN MINI-50W

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

7.081.500

636
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED A-
WIN MINI-60W, DIM từ 3 
đến 7 cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

5.970.000

637
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED A-
WIN MINI-80W, DIM từ 3 
đến 7 cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

7.260.000

638
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED A-
WIN MINI-100W, DIM từ 3 
đến 7 cấp 

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

8.065.500

639
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED A-
WIN MAX -100W, DALI

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

9.577.500

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tháng 06/2025



Trang 44

STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng

Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển Ghi chú Tỉnh Đồng Nai Thành phố 

Biên Hòa
Huyện 

Trảng Bom
Huyện 

Thống Nhất

Thành phố 
Long 
Khánh

Huyện 
Xuân Lộc

Huyện 
Cẩm Mỹ

Huyện 
Định Quán

Huyện Tân 
Phú

Huyện 
Long 
Thành

Huyện 
Nhơn Trạch

Huyện 
Vĩnh Cửu

640
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED A-
WIN MAX -120W, DALI

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

9.828.000

641
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED A-
WIN MAX -150W, DALI

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

10.027.500

642
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED A-
WIN MAX -160W, DALI

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

10.248.000

643
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED B-
WIN-100W, DIM từ 3 đến 7 
cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.877.500

644
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED B-
WIN-120W, DIM từ 3 đến 7 
cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.887.000

645
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED C-
WIN-150W, DIM từ 3 đến 7 
cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

11.821.500

646
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED D-
WIN-150W, DIM từ 3 đến 7 
cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.480.000

647
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
KAPPA-50W 

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

1.522.500

648
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
KAPPA-80W, DIM từ 3 đến 7 
cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

2.277.000

649
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
KAPPA-100W 

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

2.461.500

650
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
KAPPA-100W, DIM từ 3 đến 
7 cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.517.500

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tháng 06/2025



Trang 45

STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng

Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển Ghi chú Tỉnh Đồng Nai Thành phố 

Biên Hòa
Huyện 

Trảng Bom
Huyện 

Thống Nhất

Thành phố 
Long 
Khánh

Huyện 
Xuân Lộc

Huyện 
Cẩm Mỹ

Huyện 
Định Quán

Huyện Tân 
Phú

Huyện 
Long 
Thành

Huyện 
Nhơn Trạch

Huyện 
Vĩnh Cửu

651
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
KAPPA-120W 

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

2.904.000

652
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
KAPPA-120W, DIM từ 3 đến 
7 cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.765.000

653
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
KAPPA-150W, DIM từ 3 đến 
7 cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.958.500

654
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED PI-
50W

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

2.725.500

655
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED PI-
70W

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

2.970.000

656
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED PI-
75W,

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.126.000

657
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED PI-
90W

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.181.500

658
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED PI-
100W 

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.265.500

659
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED PI-
100W, DIM từ 3 đến 7 cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.877.500

660
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED PI-
120W ( QCVN 
19:2019/BKHCN)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.161.000

661
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED PI-
120W, DIM từ 3 đến 7 cấp  
(QCVN 19:2019/BKHCN)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.887.300

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tháng 06/2025



Trang 46

STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng

Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển Ghi chú Tỉnh Đồng Nai Thành phố 

Biên Hòa
Huyện 

Trảng Bom
Huyện 

Thống Nhất

Thành phố 
Long 
Khánh

Huyện 
Xuân Lộc

Huyện 
Cẩm Mỹ

Huyện 
Định Quán

Huyện Tân 
Phú

Huyện 
Long 
Thành

Huyện 
Nhơn Trạch

Huyện 
Vĩnh Cửu

662
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED PI-
150W ( QCVN 
19:2019/BKHCN)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.161.000

663
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED PI-
150W, DIM từ 3 đến 7 cấp ( 
QCVN 19:2019/BKHCN)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.852.500

664
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED PI-
160W

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

5.581.500

665
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED PHI-
100W

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.375.000

666
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED PHI-
120W

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

7.275.000

667
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED PHI-
150W

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

7.527.000

668
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED CHI-
80W, DIM từ 3 đến 7 cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.105.000

669
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED CHI-
100W, DIM từ 3 đến 7 cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.352.500

670
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED CHI-
120W, DIM từ 3 đến 7 cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

10.575.000

671
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED CHI-
150W, DIM từ 3 đến 7 cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

11.821.500

672
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED CHI-
180W, DIM từ 3 đến 7 cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

12.420.000

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tháng 06/2025



Trang 47

STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng

Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển Ghi chú Tỉnh Đồng Nai Thành phố 

Biên Hòa
Huyện 

Trảng Bom
Huyện 

Thống Nhất

Thành phố 
Long 
Khánh

Huyện 
Xuân Lộc

Huyện 
Cẩm Mỹ

Huyện 
Định Quán

Huyện Tân 
Phú

Huyện 
Long 
Thành

Huyện 
Nhơn Trạch

Huyện 
Vĩnh Cửu

673
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED CHI-
200W, DIM từ 3 đến 7 cấp

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

13.725.000

674
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
ALUMOS-150W, DIM từ 3 
đến 7 cấp  

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

8.985.000

675
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
ALPHA-100W NLMT

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

12.810.000

676
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
BETA-50W NLMT

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

8.790.000

677
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
BETA-60W NLMT

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

9.225.000

678
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
GAMMA-75W NLMT

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

9.660.000

679
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
SIGMA-80W NLMT

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

11.820.000

680
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
DELTA-160W NLMT

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

18.645.000

681
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
DELTA-180W NLMT

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

21.975.000

682
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
MOMO-120W NLMT

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

13.680.000

683
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
đường phố cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn Led đường phố LED 
NANO-150W NLMT

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

15.345.000

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tháng 06/2025



Trang 48

STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng

Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển Ghi chú Tỉnh Đồng Nai Thành phố 

Biên Hòa
Huyện 

Trảng Bom
Huyện 

Thống Nhất

Thành phố 
Long 
Khánh

Huyện 
Xuân Lộc

Huyện 
Cẩm Mỹ

Huyện 
Định Quán

Huyện Tân 
Phú

Huyện 
Long 
Thành

Huyện 
Nhơn Trạch

Huyện 
Vĩnh Cửu

684
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
Pha

cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2019

Đèn pha LED MB05-200w

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.445.500

685
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
Pha

cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2020

Đèn pha LED MB02-250w

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.344.000

686
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
Pha

cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2021

Đèn pha LED MB02-300w

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

5.692.800

687
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
Pha

cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2022

Đèn pha LED MB02- 400W

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.233.100

688
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
Pha

cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2023

Đèn pha LED MB02-500W

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

8.993.100

689
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
Pha

cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2024

Đèn pha LED MB03-600W

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

11.928.000

690
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
Pha

cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2025

Đèn pha LED MB04-800W

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

21.251.700

691
Vật 
liệu 
khác

Đèn Led 
Pha

cái

TCVN 
7722-1-
2017; 
TCVN 

7722-2-3-
2026

Đèn pha LED MB07-1000W

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

24.851.700

692
Vật 
liệu 
khác

Khung 
móng trụ 
đèn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông 
M16, KT: (240x240x500)mm 

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

546.000

693
Vật 
liệu 
khác

Khung 
móng trụ 
đèn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông 
M16, KT: (260x260x500)mm 

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

591.500

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tháng 06/2025



Trang 49

STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng

Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển Ghi chú Tỉnh Đồng Nai Thành phố 

Biên Hòa
Huyện 

Trảng Bom
Huyện 

Thống Nhất

Thành phố 
Long 
Khánh

Huyện 
Xuân Lộc

Huyện 
Cẩm Mỹ

Huyện 
Định Quán

Huyện Tân 
Phú

Huyện 
Long 
Thành

Huyện 
Nhơn Trạch

Huyện 
Vĩnh Cửu

694
Vật 
liệu 
khác

Khung 
móng trụ 
đèn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông 
M16, KT: (340x340x500)mm

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

624.000

695
Vật 
liệu 
khác

Khung 
móng trụ 
đèn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông 
M24, KT: (300x300x1000)mm  

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

910.000

696
Vật 
liệu 
khác

Khung 
móng trụ 
đèn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Thép C45, 8 Bulông M24, KT: 
Ø400mm, cao 1200mm (Lắp 
cho cột cao 13-16m) 

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.612.700

697
Vật 
liệu 
khác

Khung 
móng trụ 
đèn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Thép C45, 8 Bulông M24, KT: 
Ø450mm, cao 1350mm (Lắp 
cho cột cao 17-18m không 
nâng hạ) 

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.513.600

698
Vật 
liệu 
khác

Khung 
móng trụ 
đèn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Thép C45, 18 Bulông M30, 
KT: Ø800mm, cao 1750mm (2 
tầng đĩa định vị, lắp cho cột 
nâng hạ 17-25m) 

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

17.945.200

699
Vật 
liệu 
khác

Khung 
móng trụ 
đèn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Thép C45, 20 Bulông M30, 
KT: Ø900mm, cao 1750mm (2 
tầng đĩa định vị, lắp cho cột 
nâng hạ 30-35m) 

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

23.387.000

700
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
sân vườn 
trang trí

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Đế cột PINE  cao 0,84m, bích 
đế D370 tâm lỗ  khung móng 
M16x240x240-4 chân + Thân 
D108 (Chất liệu: Đế cột đúc 
bằng Gang)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

5.115.000

701
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
sân vườn 
trang trí

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Đế cột DC02  cao 0,7m, bích 
đế D300 tâm lỗ  khung móng 
M16x244x244-4 chân + Thân 
D76 (Chất liệu: Đế cột đúc 
bằng Gang hoặc nhôm đúc hợp 
kim)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.685.000

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tháng 06/2025



Trang 50

STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng

Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển Ghi chú Tỉnh Đồng Nai Thành phố 

Biên Hòa
Huyện 

Trảng Bom
Huyện 

Thống Nhất

Thành phố 
Long 
Khánh

Huyện 
Xuân Lộc

Huyện 
Cẩm Mỹ

Huyện 
Định Quán

Huyện Tân 
Phú

Huyện 
Long 
Thành

Huyện 
Nhơn Trạch

Huyện 
Vĩnh Cửu

702
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
sân vườn 
trang trí

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Đế DP03 cao 1,5m tâm lỗ 
khung móng M16x430x430-4 
chân (Chất liệu: Đế cột đúc 
bằng Gang)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.116.000

703
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
sân vườn 
trang trí

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Cột DP01 (lắp cho cột sân 
vườn)  cao 1,38m  tâm lỗ 
khung móng  M16x300x300-4 
chân (Chất liệu: Đế cột đúc 
bằng Gang)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.147.000

704
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
sân vườn 
trang trí

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Đế cột DC06 cao 1,1m tâm lỗ  
khung móng M16x260x260-4 
chân + Thân D76 (Chất liệu: 
Đế cột đúc bằng Gang hoặc 
thép)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

2.712.000

705
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
sân vườn 
trang trí

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Cột củ tỏi DP04 ( đế sư tử 
nhỏ)  cao 3,24m tâm lỗ  khung 
móng  M16x220x220-4 chân 
(Chất liệu: Đế cột đúc bằng 
Gang)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.905.000

706
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
sân vườn 
trang trí

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Cột sư tử DP02 cao 0,7m tâm 
lỗ  khung móng  
M16x244x244-4 chân (Chất 
liệu: Đế cột đúc bằng Gang)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

669.000

707
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
sân vườn 
trang trí

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Đế cột BANIAN ( hoặc đế cột 
DC07) cao 1,06m, bích đế 
D400 tâm lỗ khung móng 
M16x260x260-4 chân + Thân 
D108 (Chất liệu: Đế cột đúc 
bằng Gang)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.534.000

708
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
sân vườn 
trang trí

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Đế cột NOUVO cao 0.915m, 
bích đế D400 tâm lỗ  khung 
móng  M16x240x240-4 chân + 
Thân D108 (Chất liệu: Đế cột 
đúc bằng Gang hoặc nhôm đúc 
hợp kim)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.689.000

709
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
sân vườn 
trang trí

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Cột DC01 (lắp cho cột thép, 
chưa bao gồm thân) cao 0,93m 
tâm lỗ khung móng 
M16x300x300-4 chân (Chất 
liệu: Đế cột đúc bằng Gang)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.645.000

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tháng 06/2025



Trang 51

STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng

Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển Ghi chú Tỉnh Đồng Nai Thành phố 

Biên Hòa
Huyện 

Trảng Bom
Huyện 

Thống Nhất

Thành phố 
Long 
Khánh

Huyện 
Xuân Lộc

Huyện 
Cẩm Mỹ

Huyện 
Định Quán

Huyện Tân 
Phú

Huyện 
Long 
Thành

Huyện 
Nhơn Trạch

Huyện 
Vĩnh Cửu

710
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
sân vườn 
trang trí

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Đế cột DC05 cao 1,55m,  bích 
đế 480x480 tâm lỗ  khung 
móng M16x340x340-4 chân + 
Thân D108 (Chất liệu: Đế cột 
đúc bằng Gang)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.794.000

711
Vật 
liệu 
khác

Chùm đèn 
trang trí 
sân vườn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Chùm CH02 (4+1) cao 0,68m, 
khoảng cách bắt cầu đối diện 
0,9m (Chất liệu: tay đèn đúc 
bằng nhôm hợp kim)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

1.178.000

712
Vật 
liệu 
khác

Chùm đèn 
trang trí 
sân vườn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Chùm CH02 (3+1)  cao 0,68m, 
khoảng cách bắt cầu đối diện 
0,9m (Chất liệu: tay đèn đúc 
bằng nhôm hợp kim)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

1.026.000

713
Vật 
liệu 
khác

Chùm đèn 
trang trí 
sân vườn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Chùm CH04 (4+1) cao 0,74m, 
khoảng cách bắt cầu đối diện 
0,52m (Chất liệu: tay đèn đúc 
bằng nhôm hợp kim)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

1.758.000

714
Vật 
liệu 
khác

Chùm đèn 
trang trí 
sân vườn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Chùm CH04 (3+1) cao 0,74m, 
khoảng cách bắt cầu đối diện 
0,52m (Chất liệu: tay đèn đúc 
bằng nhôm hợp kim)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

1.524.000

715
Vật 
liệu 
khác

Chùm đèn 
trang trí 
sân vườn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Chùm CH06 (4+1) cao 0,54m, 
khoảng cách bắt cầu đối diện 
0,36m (Chất liệu: tay đèn đúc 
bằng nhôm hợp kim)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

972.000

716
Vật 
liệu 
khác

Chùm đèn 
trang trí 
sân vườn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Chùm CH06 (3+1) cao 0,67m, 
khoảng cách bắt cầu đối diện 
1,06m (Chất liệu: tay đèn đúc 
bằng nhôm hợp kim)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

834.000

717
Vật 
liệu 
khác

Chùm đèn 
trang trí 
sân vườn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Chùm CH07 (4+1) cao 0,54m, 
khoảng cách bắt cầu đối diện 
0,36m (Chất liệu: tay đèn đúc 
bằng nhôm hợp kim)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

1.717.000

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tháng 06/2025



Trang 52

STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng

Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển Ghi chú Tỉnh Đồng Nai Thành phố 

Biên Hòa
Huyện 

Trảng Bom
Huyện 

Thống Nhất

Thành phố 
Long 
Khánh

Huyện 
Xuân Lộc

Huyện 
Cẩm Mỹ

Huyện 
Định Quán

Huyện Tân 
Phú

Huyện 
Long 
Thành

Huyện 
Nhơn Trạch

Huyện 
Vĩnh Cửu

718
Vật 
liệu 
khác

Chùm đèn 
trang trí 
sân vườn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Chùm CH07 (3+1) cao 0,67m, 
khoảng cách bắt cầu đối diện 
1,06m (Chất liệu: tay đèn đúc 
bằng nhôm hợp kim)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

1.386.000

719
Vật 
liệu 
khác

Chùm đèn 
trang trí 
sân vườn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Chùm CH08 (3+1) cao 0,8m, 
khoảng cách bắt cầu đối diện 
0,6m (Chất liệu: tay đèn đúc 
bằng nhôm hợp kim)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

1.358.000

720
Vật 
liệu 
khác

Chùm đèn 
trang trí 
sân vườn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Chùm CH11 (3+1) cao 0,63m, 
khoảng cách bắt cầu đối diện 
0,6m (Chất liệu: tay đèn đúc 
bằng nhôm hợp kim)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

1.717.000

721
Vật 
liệu 
khác

Chùm đèn 
trang trí 
sân vườn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Chùm CH11 (4+1) cao 0,8m, 
khoảng cách bắt cầu đối diện 
0,6m (Chất liệu: tay đèn đúc 
bằng nhôm hợp kim)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

1.993.000

722
Vật 
liệu 
khác

Chùm đèn 
trang trí 
sân vườn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Chùm CH12 cao 0,63m, 
khoảng cách bắt cầu đối diện 
0,6m (Chất liệu: tay đèn đúc 
bằng nhôm hợp kim hoặc thép)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

1.593.000

723
Vật 
liệu 
khác

Chùm đèn 
trang trí 
sân vườn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Bóng cầu D300 

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

450.000

724
Vật 
liệu 
khác

Chùm đèn 
trang trí 
sân vườn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Bóng cầu D400 

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

550.000

725
Vật 
liệu 
khác

Cần đèn 
bát giác 
hoặc tròn 
côn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Cần đơn MB01-D, MB02-D, 
MB03-D, MB04-D, MB05-D, 
MB06-D, MB07-D, MB08-D, 
MB09-D  (Chất liệu: Thép, 
cần vươn=1000mm-1500mm-
2000mm-2500mm, chiều cao 
cần =2000mm-2500mm, chiều 
dày = 3mm-3,5mm)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

1.619.800

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tháng 06/2025



Trang 53

STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng

Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển Ghi chú Tỉnh Đồng Nai Thành phố 

Biên Hòa
Huyện 

Trảng Bom
Huyện 

Thống Nhất

Thành phố 
Long 
Khánh

Huyện 
Xuân Lộc

Huyện 
Cẩm Mỹ

Huyện 
Định Quán

Huyện Tân 
Phú

Huyện 
Long 
Thành

Huyện 
Nhơn Trạch

Huyện 
Vĩnh Cửu

726
Vật 
liệu 
khác

Cần đèn 
bát giác 
hoặc tròn 
côn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, ISO 
14001:201

5

Cần kép MB01-K, MB02-K, 
MB03-K, MB04-K, MB05-K, 
MB06-K, MB07-K, MB08-K, 
MB09-K (Chất liệu: Thép, cần 
vươn=1000mm-1500mm-
2000mm-2500mm, chiều cao 
cần =2000mm-2500mm, chiều 
dày = 3mm-3,5mm)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

2.233.000

727
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng 
- Liền cần 
đơn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn H=6m, 
dày 3mm, bích đế 300x300, 
ngọn cột 56-58mm, gốc cột 
120-130mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

2.500.000

728
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng 
- Liền cần 
đơn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=7m, 
dày 3mm, bích đế 300x300, 
ngọn cột 56-58mm, gốc cột 
134-150mm

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

2.897.000

729
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng 
- Liền cần 
đơn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=7m, 
dày 3,5mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 56-58mm, gốc cột 
134-150mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.262.000

730
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng 
- Liền cần 
đơn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=8m, 
dày 3mm, bích đế 300x300, 
ngọn cột 56-58mm, gốc cột 
144-160mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.328.000

731
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng 
- Liền cần 
đơn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=8m, 
dày 3,5mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 56-58mm, gốc cột 
144-160mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.156.000

732
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng 
- Liền cần 
đơn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=9m, 
dày 3mm, bích đế 300x300, 
ngọn cột 56-58mm, gốc cột 
150-165mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.858.000

733
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng 
- Liền cần 
đơn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=9m, 
dày 3,5mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 56-58mm, gốc cột 
150-165mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.735.000

734
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng 
- Liền cần 
đơn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=10m, 
dày 3mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 56-58mm, gốc cột 
165-180mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.404.000

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tháng 06/2025



Trang 54

STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng

Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển Ghi chú Tỉnh Đồng Nai Thành phố 

Biên Hòa
Huyện 

Trảng Bom
Huyện 

Thống Nhất

Thành phố 
Long 
Khánh

Huyện 
Xuân Lộc

Huyện 
Cẩm Mỹ

Huyện 
Định Quán

Huyện Tân 
Phú

Huyện 
Long 
Thành

Huyện 
Nhơn Trạch

Huyện 
Vĩnh Cửu

735
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng 
- Liền cần 
đơn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=10m, 
dày 3,5mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 56-58mm, gốc cột 
165-180mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

5.033.000

736
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng 
- Liền cần 
đơn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=11m, 
dày 3,5mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 56-58mm, gốc cột 
165-185mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

5.365.000

737
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng 
- Liền cần 
đơn

Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=11m, 
dày 4mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 56-58mm, gốc cột 
165-185mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.043.000

738
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=5m, 
dày 3mm, bích đế 300x300, 
ngọn cột 78-86mm, gốc cột 
128-138mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

2.268.000

739
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=6m, 
dày 3mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 78-86mm, gốc cột 
138-150mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.046.000

740
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=7m, 
dày 3mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 78-85mm, gốc cột 
148-160mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

3.543.000

741
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=7m, 
dày 3,5mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 78-85mm, gốc cột 
148-160mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.591.000

742
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=8m, 
dày 3,5mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 78-86mm, gốc cột 
158-165mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

4.653.000

743
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=8m, 
dày 4mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 78-86mm, gốc cột 
158-165mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

5.199.000

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tháng 06/2025



Trang 55

STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng

Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển Ghi chú Tỉnh Đồng Nai Thành phố 

Biên Hòa
Huyện 

Trảng Bom
Huyện 

Thống Nhất

Thành phố 
Long 
Khánh

Huyện 
Xuân Lộc

Huyện 
Cẩm Mỹ

Huyện 
Định Quán

Huyện Tân 
Phú

Huyện 
Long 
Thành

Huyện 
Nhơn Trạch

Huyện 
Vĩnh Cửu

744
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=9m, 
dày 3,5mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 78-86mm, gốc cột 
168-186mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.000.000

745
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=9m, 
dày 4mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 78-86mm, gốc cột 
168-186mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.598.000

746
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=10m, 
dày 4mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 78-86mm, gốc cột 
178-196mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

6.772.000

747
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

TCCS 
01:2018/C
SMB, ISO 
9001:2015

, …

Cột bát giác, tròn côn  H=11m, 
dày 4mm, bích đế 400x400, 
ngọn cột 78-86mm, gốc cột 
178-196mm (vươn 1.2m - 
1,5m, mạ kẽm nhúng nóng)

Công ty 
TNHH Thiết 

bị điện và 
chiếu sáng 
Miền Bắc

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

Số 30 khu C, khu 
đấu giá QSDĐ, tổ 
dân phố Phú Mỹ, 
Mỹ Đình 2, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

7.617.000

748
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

ASTM 
A123

Trụ thép liền cần Bát 
giác/Tròn côn, D130/58mm, 
H=6m tôn dày 3mm, mạ kẽm 
nhúng nóng

CN Sài Gòn - 
Cty CP 

WINCO Việt 
Nam

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

3.377.220

749
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

ASTM 
A123

Trụ thép liền cần Bát 
giác/Tròn côn, D140/58mm, 
H=7m tôn dày 3mm, mạ kẽm 
nhúng nóng 

CN Sài Gòn - 
Cty CP 

WINCO Việt 
Nam

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

3.888.885

750
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

ASTM 
A123

Trụ thép liền cần Bát 
giác/Tròn côn, D150/58mm, 
H=8m tôn dày 3mm, mạ kẽm 
nhúng nóng

CN Sài Gòn - 
Cty CP 

WINCO Việt 
Nam

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

4.908.750

751
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

ASTM 
A123

Trụ thép liền cần Bát 
giác/Tròn côn, D151/58mm, 
H=8m tôn dày 3,5mm, mạ kẽm 
nhúng nóng

CN Sài Gòn - 
Cty CP 

WINCO Việt 
Nam

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

4.813.050

752
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

ASTM 
A123

Trụ thép liền cần Bát 
giác/Tròn côn, D161/58mm, 
H=9m tôn dày 3,5mm, mạ kẽm 
nhúng nóng

CN Sài Gòn - 
Cty CP 

WINCO Việt 
Nam

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

5.948.250

753
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

ASTM 
A123

Trụ thép liền cần Bát 
giác/Tròn côn, D171/58mm, 
H=10m tôn dày 3,5mm, mạ 
kẽm nhúng nóng

CN Sài Gòn - 
Cty CP 

WINCO Việt 
Nam

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

6.294.750

754
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

ASTM 
A123

Trụ thép liền cần Bát 
giác/Tròn côn, D182/58mm, 
H=11m tôn dày 4mm, mạ kẽm 
nhúng nóng

CN Sài Gòn - 
Cty CP 

WINCO Việt 
Nam

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

6.872.250

755
Vật 
liệu 
khác

Cột đèn 
chiếu sáng Cái

ASTM 
A123

Trụ thép liền cần Bát 
giác/Tròn côn, D192/58mm, 
H=11m tôn dày 4mm, mạ kẽm 
nhúng nóng

CN Sài Gòn - 
Cty CP 

WINCO Việt 
Nam

Việt Nam

Giao 
đến 
chân 
công 
trình

7.484.400

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tháng 06/2025


